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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 13 - AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lươn  N ọc Dũn  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê P ươn  Tùn  v  ông Huỳn  Văn Tâm 

         Thư ký phiên toà: B  Dươn  T ảo Vy  - T ư ký To  án nhân dân  k u vực 13 - An 

Giang 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 – An Giang tham gia phiên 

toà: Ôn  N uyễn C í Hải - Kiểm sát viên 

 N  y 16 t án  9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án n ân dân k u vực 13 - An Giang, 

xét xử sơ t ẩm côn  k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 29/2025/TLST-HS ngày 26 tháng 8 

năm 2025, t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử sơ t ẩm số: 37/2025/QĐXXST-HS 

ngày 05 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:  

Thái Ngọc C, sinh năm 1991, tại Châu Đ, tỉn  An Gian ; nơi đăn  ký    

k ẩu t ư n  tr  v  c   ở: Tổ 04, k óm Châu L, p ư n  Vĩn  M, t  n  p ố C âu 

Đ, tỉn  An Gian  (nay là khóm Châu L, p ư n  C âu Đ, tỉn  An Gian ); Nơi ở 

 iện tại: K u dân cư k óm Mỹ C án , k óm Mỹ C, p ư n  C âu Đ, tỉn  An 

Giang; n  ề n  iệp: C ạy xe mô tô c ở k ác ; trìn  đ  văn  óa: 8/12; dân t c: 

Kinh;  iới tín : Nam; tôn giáo: Đạo p ật; quốc tịc : Việt Nam; đản , đo n: 

Không; con ông T ái Văn P on  và bà Quách T ị Xuân Hằn ; c ưa có vợ, con; 

Anh, c ị, em ru t có 02 n ư i, bị cáo l  n ư i n ỏ n ất; tiền sự: Không 

 Tiền án: 

- N  y 29/11/2019, bị Tòa án n ân dân t  n  p ố C âu Đốc, tỉn  An 

Gian , xử p ạt 01 năm tù, về t i “Cố ý gây thương tích”. Đến n  y 01/9/2020, 

c ấp   n  xon   ìn  p ạt. 

- N  y 01/12/2022, bị Tòa án n ân dân t  n  p ố C âu Đốc, tỉn  An 

Gian , xử p ạt 09 t án  tù, về “Cố ý gây thương tích”, đến n  y 30/5/2023, c ấp 

  n  xon   ìn  p ạt. C ưa xóa án tíc . 
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 Bị cáo bị áp dụn  biện p áp n ăn c ặn tạm  iữ, tạm  iam t  n  y 

07/3/2025 c o đến nay. (có mặt) 

* Bị hại: Ôn  N uyễn T an  V, sin  năm 1982, nơi cư tr : Tổ 14, k óm 

Mỹ T, p ư n  C âu Đ, tỉn  An Gian . (có mặt) 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: B  T ái T ị Hạn  N, 

sin  năm 1987, nơi cư tr : K óm Mỹ T, p ư n  C âu Đ, tỉn  An Gian . (có mặt) 

* Người làm chứng: 

- Anh N uyễn T an  N, sin  năm 2008, nơi cư tr : Tổ 14, k óm Mỹ T, 

p ư n  C âu Đ, tỉn  An Gian . (có mặt) 

Người đại diện hợp pháp cho anh Nguyễn Thanh Nam: B  C âu T ị N ọc 

H, sin  năm 1982, nơi cư tr : Tổ 14, k óm Mỹ T, p ư n  C âu Đ, tỉn  An 

Giang. (có mặt) 

- Ôn  Huỳn  T an  T, sin  năm 1984, nơi cư tr : Tổ 14, k óm Mỹ T, 

p ư n  C âu Đ, tỉn  An Gian . (vắn  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

T eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, n i dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

K oản  22  i  10 p  t n  y 06/3/2025, sau k i đã uốn  rượu, T ái N ọc 

C điều k iển xe mô tô biển số 64B2 – 047.15 t  n   tại k óm Mỹ C án , p ư n  

Vĩn  Mỹ, t  n  p ố C âu Đốc, tỉn  An Gian  (nay l  k óm Mỹ C án , p ư n  

C âu Đốc, tỉn  An Gian ) đi đến trước n   của N uyễn T an  V t u c k óm 

Mỹ T  n , p ư n  Vĩn  Mỹ, t  n  p ố C âu Đốc, tỉn  An Gian  (nay l  k óm 

Mỹ T  n , p ư n  C âu Đốc, tỉn  An Gian ) t ì  ặp V v  Huỳn  T an  T đan  

n ồi uốn  rượu trước n  , t ì C xin v o uốn  rượu c un  n ưn  V k ôn  đồn  

ý, bực tức việc V k ôn  c o uốn  rượu c un  v  C c o rằn  trước đây V sửa xe 

mô tô của C đã t ay đổi p ụ tùn  xe của C nên cả 02 xảy ra mâu t uẫn cự cãi 

n au t ì được T can n ăn. L c n y, C c ạy qua k u đất trốn  cạn  n   V, n ặt 

cục đá ném v o n   V n ưn  k ôn  tr n  ai, V liền đi v o n   lấy 02 t an  kim 

loại (ốn  tuýp sắt) d i k oản  60 cm cầm trên  ai tay đuổi đán  C nên C c ạy lại 

xe mô tô mở cốp yên xe mô tô lấy 02 cây dao (loại dao T ái Lan) d i k oản  20 

cm cầm trên tay trái v  tiếp tục n ặt  ạc  ném tr n  v o n ư i V, thì V cầm ốn  

tuýp sắt c ạy đến đán  tr n  tay trái của C, C cầm 02 cây dao trên tay trái, đâm 

n iều n át tr n  v o vùn  đầu, tai, cổ cằm v  n ực V l m  ãy lưỡi 01 cây dao, V 

cầm 02 ốn  tuýp sắt đán  v  đâm n iều cái v o tay của C l m rơi cây dao còn lại 



 
 

3 

xuốn  đất, V liền n ặt lấy cây dao n y đâm tr n  vùn  n ực trái của C. Sau đó, T 

v  N uyễn T an  N (con ru t của V) c ạy đến can n ăn, C ném bỏ cán dao tại 

 iện trư n  rồi đến Côn  an p ư n  đầu t  . Còn V được T và N đưa đến Bện  

viện đa k u vực tỉn  An Gian  (nay l  Bện  viện đa k oa C âu Đốc) để điều trị 

t ươn  tíc . Ngày 10/3/2025, T ái N ọc C bị k ởi tố để điều tra. 

* Căn cứ Bản kết luận  iám địn  tổn t ươn  cơ t ể trên n ư i sốn  số 

123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025; số 123BS/25/KLTTCT/TTPY n  y 

05/5/2025 của Trun  tâm p áp y tỉn  An Gian , kết luận t ươn  tíc  của N uyễn 

Thanh V, sin  năm 1982: 

1. Các kết quả c ín :  

- Sẹo vùn   iữa đín , kíc  t ước (03 x 0.2) cm, sẹo p ẳn ,  ồn , b  sắc, tỷ 

lệ 01% (k ôn  m t p ần trăm). (tỷ lệ này đã cho tại Bản kết luận số 

123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sẹo vùn  đín  p ải, kíc  t ước (2.7 x 0.2) cm, sẹo p ẳn ,  ồn , b  sắc, 

tỷ lệ 01% (k ôn  m t p ần trăm). (tỷ lệ này đã cho tại Bản kết luận số 

123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sẹo v n  tai p ải, kíc  t ước (1.3 x 0.1) cm, sẹo lõm,  ồn , tỷ lệ 01% 

(k ôn  m t p ần trăm). (tỷ lệ này đã cho tại Bản kết luận số 123/25/KLTTCT-

TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sẹo trán trái đến đuôi m y trái, kíc  t ước (3.3 x 0.2) cm, sẹo lõm,  ồn , 

b  sắc, tỷ lệ 03% (k ôn  ba p ần trăm). (tỷ lệ này đã cho tại Bản kết luận số 

123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sẹo vùn  cằm trái đến cổ trước bên p ải, kíc  t ước (4.7 x 02) cm, sẹo 

lồi,  ồn , b  sắc, tỷ lệ l  02% (k ôn   ai p ần trăm). (tỷ lệ này đã cho tại Bản 

kết luận số 123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sẹo vùn  cổ p ải cạn  dưới  óc   m p ải, kíc  t ước (02 x 0.1) cm, sẹo 

lõm,  ồn , b  sắc, tỷ lệ 02% (k ôn   ai p ần trăm). (tỷ lệ này đã cho tại Bản kết 

luận số 123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sẹo vùn  n ực p ải, kíc  t ước (2.8 x 0.5) cm, sẹo lồi,  ồn , b  sắc, tỷ lệ 

01% (k ôn  m t p ần trăm). (tỷ lệ này đã cho tại Bản kết luận số 

123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sây sát da vùn  n ực trái để lại sẹo, kíc  t ước (1.8 x 0.1) cm, sẹo p ẳn , 

 ồn , b  sắc, tỷ lệ 01% (k ôn  m t p ần trăm). 
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- Sẹo mặt lòn  kẻ n ón I – II b n tay trái, kíc  t ước (03 x 0.2) cm, sẹo 

p ẳn ,  ồn , b  sắc, tỷ lệ 01% (k ôn  m t p ần trăm). (tỷ lệ này đã cho tại Bản 

kết luận số 123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sẹo mặt lòn  đốt 3 n ón III b n tay trái, kíc  t ước (0.8 x 0.1) cm, sẹo 

p ẳn ,  ần tiệp m u da l n , b  sắc, tỷ lệ l  01% (k ôn  m t p ần trăm). (tỷ lệ 

này đã cho tại Bản kết luận số 123/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

2. Kết luận:  

Căn cứ T ôn  tư số 22/2019/TT-BYT n  y 28 t án  8 năm 2019 của B  Y 

tế quy địn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể sử dụn  tron   iám địn  p áp y, 

p áp y tâm t ần. Xác địn  bổ sun  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể do tất cả 

t ươn  tíc   ây nên của N uyễn T an  V, áp dụn  t eo p ươn  p áp c n  t eo 

T ôn  tư tại t  i điểm  iám địn  l  01% (k ôn  m t p ần trăm). 

Tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể tại Bản kết luận số 123/25/KLTTCT- 

TTPY, ngày 08/3/2025 là 12% (mư i  ai p ần trăm). 

Căn cứ Bản kết luận  iám địn  tổn t ươn  cơ t ể trên n ư i sốn  số 

123/25/KLTTCT-TTPY, n  y 08/3/2025 v  kết quả  iám địn  bổ sun  nêu trên, 

tổn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể do t ươn  tíc   ây nên của N uyễn T an  

V (áp dụn  t eo p ươn  p áp c n  tại T ôn  tư) l : 13% (mư i ba p ần trăm). 

Tất cả các t ươn  tíc  trên do vật sắc  ây nên.  

* Căn cứ Bản kết luận  iám địn  tổn t ươn  cơ t ể trên n ư i sốn  số 

124/25/KLTTCT-TTPY n  y 08/3/2025; số 124BS/25/KLTTCT-TTPY ngày 

05/5/2025 của Trun  tâm p áp y tỉn  An Gian , kết luận t ươn  tíc  của Thái 

N ọc C, sin  năm 1991: 

1. Các kết quả c ín :  

- Sẹo vùn  n ực trái, kíc  t ước (04 x 0.3) cm, sẹo lồi,  ồn , b  sắc, tỷ lệ 

02% ( ai p ần trăm). Do vật sắc  ây nên. (tỷ lệ này đã cho tại Bản kết luận số 

124/25/KLTTCT-TTPY ngày 08/3/2025). 

- Sẹo mặt trước k uỷu tay trái, kíc  t ước (02 x 0.3) cm sẹo lồi,  ồn , tỷ lệ 

01% (m t p ần trăm). Do vật t y có cạn   ây nên. 

2. Kết luận:  

Căn cứ T ôn  tư số 22/2019/TT-BYT n  y 28 t án  8 năm 2019 của B  Y 

tế quy địn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể sử dụn  tron   iám địn  p áp y, 

p áp y tâm t ần. Xác địn  bổ sun  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể do tất cả 
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t ươn  tíc   ây nên của T ái N ọc C, áp dụn  t eo p ươn  p áp c n  t eo 

T ôn  tư tại t  i điểm  iám địn  l  01% (k ôn  m t p ần trăm). 

Tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể tại Bản kết luận số 124/25/KLTTCT- 

TTPY, n  y 08/3/2025 l  02% (k ôn   ai p ần trăm). 

Căn cứ Bản kết luận  iám địn  tổn t ươn  cơ t ể trên n ư i sốn  số 

124/25/KLTTCT-TTPY, ngày 08/3/2025 v  kết quả  iám địn  bổ sun  nêu trên, 

tổn  tỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể do t ươn  tíc   ây nên của T ái N ọc C 

(áp dụn  t eo p ươn  p áp c n  tại T ôn  tư) l : 03% (k ôn  ba p ần trăm).  

* Căn cứ Bản kết luận  iám địn  số 358/KL-KTHS n  y 09/4/2025 của 

P òn  Kỹ t uật  ìn  sự - Côn  an tỉn  An Gian , kết luận: 

- Vết m u nâu sẫm dín  trên con dao T ái Lan d i 21.5 cm l  máu n ư i, 

t u c n óm máu B. 

- Vết m u nâu sẫm dín  trên lưỡi dao d i 12 cm l  máu n ư i, do dấu vết 

quá ít k ôn  đủ điều kiện để  iám địn  xác địn  n óm máu. 

- Vết m u nâu sẫm dín  trên t an  kim loại tròn l  máu n ư i, t u c n óm 

máu B. 

- Máu t u của T ái N ọc C, sin  năm: 1991 t u c n óm máu B. 

- Máu t u của N uyễn T an  V, sin  năm: 1982 t u c n óm máu B. 

* Căn cứ Bản kết luận  iám địn  số 2923/KL-KTHS n  y 16/7/2025 của 

P ân Viện k oa  ọc  ìn  sự tại T  n  p ố Hồ C í Min , kết luận: Các mẫu vật 

 ửi  iám địn  (ký  iệu A1, A2, A3, A4) k ôn  p ải l  vũ k í quy địn  tại T ôn  

tư số 75/2024/TT-BCA của B  Côn  An.  

          Tại Cáo trạn  số 26/CT-VKSKV13 ngày 25/8/2025, Viện kiểm sát n ân 

dân k u vực 13 - An Gian  đã truy tố bị cáo T ái N ọc C về t i “Cố ý  ây 

t ươn  tíc ” theo quy địn  điểm d, đ k oản 2 Điều 134 của B  luật Hìn  sự năm 

2015, được sửa đổi, bổ sun  năm 2025. 

Tại cơ quan điều tra v  p iên tòa sơ t ẩm bị cáo T ái N ọc C k ai n ận 

  n  vi p ạm t i của mìn  n ư n i dun  Cáo trạn  đã nêu trên. 

Bị  ại, n ư i có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan đến vụ án, n ư i l m c ứn  

anh N uyễn T an  N khai n ận p ù  ợp với n i dun  Cáo trạn  đã nêu trên. 

N ư i l m c ứn  ôn  Huỳn  T an  T vắn  mặt tại p iên tòa n ưn  quá 

trìn  điều tra k ai n ận p ù  ợp với n i dun  Cáo trạn  đã nêu trên. 
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Đại diện Viện kiểm sát luận t i đối với bị cáo,  iữ n uyên quyết địn  truy tố 

n ư Cáo trạn . Căn cứ v o tín  c ất, mức đ  p ạm t i, các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm 

n ẹ trác  n iệm  ìn  sự v  n ân t ân của n ư i p ạm t i, đề n  ị H i đồn  xét xử: 

Áp dụn  điểm d, đ k oản 2 Điều 134; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; 

Điều 38 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2025, xử p ạt bị cáo 

T ái N ọc C t  03 năm đến 04 năm tù. 

Áp dụn   Điều 46, Điều 47, Điều 48 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sun  năm 2025; Điều 106 của B  luật Tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sun  năm 2025,  

* Tịc  t u tiêu  ủy vật c ứn   ồm: 

- 01 dao T ái Lan d i 21.5 cm, cán dao bằn  n ựa màu vàng dài 10.5 cm, 

lưỡi dao bằn  kim loại m u trắn , sắc bén m t cạn , mũi dao n ọn, đã qua sử 

dụn .  

- 01 cán dao T ái Lan bằn  n ựa m u v n  d i 10.5cm; 01 lưỡi dao bằn  

kim loại m u trắn  d i 11cm, sắc bén m t cạn , mũi dao n ọn, đã qua sử dụn . 

- 01 t an  kim loại tròn m u trắn , d i 61.7 cm, đư n  kín  03 cm, m t 

đầu có   n 02 t an  sắt, đã qua sử dụn .   

- 01 t an  kim loại tròn m u trắn , d i 36 cm, đư n  kín  2.5 cm, đã qua 

sử dụn . 

- 01 cục bê tôn   ìn  c ữ n ật, kíc  t ước (18 x 15) cm, bị vỡ m t cạn , 

đã qua sử dụn . 

- 01 áo n ắn tay m u xan , n ực áo bên trái có vết rác  d i 02 cm, đã qua 

sử dụn . 

- 01 quần d i m u đen, đã qua sử dụn .  

- 01 áo t un năm n ắn tay m u đen, cổ tròn, p ần t ân áo bị cắt r i, mặt 

trước bên p ải áo có vết t ủn , kíc  t ước (01 x 02) cm, p ần  ôn  p ải áo có 

vết t ủn , kíc  t ước (02 x 2.5) cm, đã qua sử dụn . 

- 01 quần Jean d i m u xan , đã qua sử dụn . 

* Giao trả c o bị cáo T ái N ọc C 01 xe mô tô n ãn  iệu LISOHAKA, 

m u xan , số k un : 021420, số máy: MG200021420, biển số 64B2 – 047.15, số 

loại 100, đã qua sử dụn . 

Về trác  n iệm dân sự: Bị cáo đã bồi t ư ng cho bị hại số tiền 3.500.000 

đồng, bị  ại không yêu cầu bồi t ư ng gì thêm k ôn  xem xét  iải quyết. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:        

 Trên cơ sở n i dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tại p iên tòa, H i đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

 [1] Về t ủ tục tố tụn :  

 - Đối với   n  vi, quyết địn  tố tụn  của Điều tra viên v  Kiểm sát viên 

tron  quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử đã t ực  iện đ n  về t ẩm quyền, trìn  tự, 

t ủ tục quy địn  của B  luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa, bị 

cáo, bị  ại và n ữn  n ư i t am  ia tố tụn  k ác k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại  ì 

về   n  vi, quyết địn  của n ư i tiến   n  tố tụn . Do đó, các   n  vi, quyết địn  tố 

tụn  của Điều tra viên v  Kiểm sát viên đã t ực  iện đều  ợp p áp.  

 - Tại p iên tòa n ư i l m c ứn  ôn  Huỳn  T an  T vắn  mặt, mặc dù 

Tòa án đã tốn  đạt  iấy triệu tập  ợp lệ. Xét t ấy, sự vắn  mặt của  ọ k ôn   ây 

trở n ại  ì đến việc xét xử của vụ án. Căn cứ Điều 293 của B  luật Tố tụn   ìn  

sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2025, H i đồn  xét xử tiến   n  xét xử vụ án 

t eo t ủ tục c un . 

   [2] Về n i dun : Quá trìn  điều tra cũn  n ư tại p iên tòa bị cáo Thái 

N ọc C đều k ai n ận to n b    n  vi p ạm t i của mìn  n ư n i dun  Cáo trạn  

đã nêu trên. L i k ai n ận t i của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũn  n ư tại p iên 

tòa p ù  ợp với n au, p ù  ợp l i k ai của bị  ại, n ư i có quyền lợi, n  ĩa vụ 

liên quan đến vụ án, n ư i l m c ứn  về t  i  ian, địa điểm, t ủ đoạn, mục đíc , 

đ n  cơ p ạm t i v   ậu quả do t i p ạm  ây ra, kết luận  iám địn  cùn  các tan  

vật đã t u  iữ, các t i liệu c ứn  cứ k ác được t u t ập k ác  quan đ n  p áp luật 

có tron   ồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kết luận bị cáo T ái N ọc C đã có 

  n  vi dùn  dao l   un  k í n uy  iểm, đâm  ây t ươn  tíc  c o bị  ại ông 

N uyễn Thanh V, với tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể l  13%.  

N o i ra, bị cáo C đã bị kết án về t i “Cố ý  ây t ươn  tíc ”, c ưa được 

xóa án tích, nay tiếp tục t ực  iện   n  vi p ạm t i nên t u c trư n   ợp tái 

p ạm n uy  iểm. 

H n  vi p ạm t i nêu trên của bị cáo C đã p ạm t i “Cố ý  ây t ươn  

tích”, t i p ạm v   ìn  p ạt được quy địn  tại điểm d, đ k oản 2 Điều 134 của 

B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2025 có k un   ìn  p ạt tù t  

02 năm đến 06 năm (t i p ạm n  iêm trọn ). 

Hàn  vi p ạm t i của bị cáo l  n uy  iểm c o xã   i, trực tiếp xâm  ại đến 

sức k oẻ của n ư i k ác,  ây mất trật tự trị an v  an to n tron  xã   i. Do vậy, 
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cần p ải xử lý t ật n  iêm min  mới có tác dụn   iáo dục, răn đe v  p òn  n  a 

chung. 

[3] Xét tính chất, mức đ  n  iêm trọn  của t i p ạm, các tìn  tiết tăn  

nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự và nhân thân của n ư i p ạm t i, H i đồn  

xét xử n ận t ấy:  

Bị cáo l  n ư i có đủ năn  lực trác  n iệm  ìn  sự, t ực  iện   n  vi với 

l i cố ý, bản thân bị cáo n ận t ức rõ   n  vi  ây t ươn  tíc  c o n ư i k ác là 

vi p ạm p áp luật n ưn  vẫn cố ý t ực  iện với mục đíc   iải quyết mâu t uẫn 

cá nhân, c ứn  tỏ bị cáo l  n ư i rất coi t ư n  p áp luật.    

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Tại Cơ quan điều tra cũn  n ư tại 

p iên to  bị cáo t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải; tự n uyện bồi t ư n  t iệt  ại 

c o bị  ại, bị  ại k ôn  yêu cầu xử lý  ìn  sự bị cáo v  xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o 

bị cáo. Đây l  các tìn  tiết  iảm n ẹ t eo quy địn  tại điểm b, s k oản 1, k oản 2 

Điều 51 B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 2025.  

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: Bị cáo C k ôn  p ải c ịu tìn  tiết 

tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự n o.   

Xét tín  c ất của vụ án l  n  iêm trọn , bị cáo đã trưởn  t  n , c ỉ vì mâu 

t uẫn cá n ân m  bị cáo dùng dao đâm gây t ươn  tíc  c o bị  ại. Lẽ ra bị cáo 

nên có các  xử sự  òa n ã, tìm  iểu n uyên n ân để có các   iải quyết ổn t ỏa, 

n ằm  iữ  ìn tìn  l n , n  ĩa xóm, trái lại bị cáo t ể  iện tín   un   ăn , xem 

t ư n  p áp luật, sức k ỏe của n ư i k ác. Do đó, việc bu c bị cáo p ải c ấp 

  n   ìn  p ạt tù các  ly k ỏi xã   i l  cần t iết, cần c ấp n ận đề n  ị của đại 

diện Viện kiểm sát tại p iên tòa để bu c bị cáo p ải c ấp   n   ìn  p ạt tù có 

t  i  ạn m t t  i  ian mới có tác dụn   iáo dục cải tạo bị cáo trở t  n  n ư i 

lươn  t iện, n ư i côn  dân có íc  c o xã   i. Mức  ìn  p ạt tù có t  i  ạn m  

đại diện Viện kiểm sát đề n  ị l  tươn  xứn  với tín  c ất mức đ  p ạm t i m  

bị cáo đã  ây ra, đề n  ị n y được H i đồn  xét xử c ấp n ận. 

[4] Về vật c ứn : 

Tịc  t u tiêu  ủy vật c ứn  do liên quan đến p ạm t i, k ôn  còn  iá trị sử 

dụn ,  ồm: 

- 01 dao T ái Lan d i 21.5 cm, cán dao bằn  n ựa màu vàng dài 10.5 cm, 

lưỡi dao bằn  kim loại m u trắn , sắc bén m t cạn , mũi dao n ọn, đã qua sử 

dụn .  

- 01 cán dao T ái Lan bằn  n ựa m u v n  d i 10.5cm; 01 lưỡi dao bằn  

kim loại m u trắn  d i 11cm, sắc bén m t cạn , mũi dao n ọn, đã qua sử dụn . 
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- 01 t an  kim loại tròn m u trắn , d i 61.7 cm, đư n  kín  03 cm, m t 

đầu có   n 02 t an  sắt, đã qua sử dụn .   

- 01 t an  kim loại tròn m u trắn , d i 36 cm, đư n  kín  2.5 cm, đã qua 

sử dụn . 

- 01 cục bê tôn   ìn  c ữ n ật, kíc  t ước (18 x 15) cm, bị vỡ m t cạn , 

đã qua sử dụn . 

- 01 áo n ắn tay m u xan , n ực áo bên trái có vết rác  d i 02 cm, đã qua 

sử dụn . 

- 01 quần d i m u đen, đã qua sử dụn .  

- 01 áo t un năm n ắn tay m u đen, cổ tròn, p ần t ân áo bị cắt r i, mặt 

trước bên p ải áo có vết t ủn , kíc  t ước (01 x 02) cm, p ần  ôn  p ải áo có 

vết t ủn , kíc  t ước (02 x 2.5) cm, đã qua sử dụn . 

- 01 quần Jean d i m u xan , đã qua sử dụn . 

* Đối với c iếc xe mô tô biển số 64B2 – 047.15: 

Bị cáo C k ai c iếc xe mô tô biển số 64B2 – 047.15 l  của bị cáo mua của 

n ư i lạ mặt, c ưa san  tên. Hôm đó bị cáo c ạy xe đi mua t ức ăn, c ứ k ôn  

p ải c ạy xe để đi đán  n au với bị  ại. Bị cáo yêu cầu được n ận lại xe. 

Qua tra cứu, n ư i đứn  tên c ủ c iếc xe mô tô biển số 64B2 – 047.15 là 

ôn  P ạm N ọc V, địa c ỉ P   Tân, P   T ịn , Tam Bìn , tỉn  Vĩn  Lon . 

C iếc xe mô tô biển số 64B2 – 047.15 k ôn  có tron  cơ sở dữ liệu xe máy vật 

c ứn .    

Qua xác min  ôn  P ạm N ọc V k ôn  có cư tr  tại địa c ỉ P   Tân, P   

T ịn , Tam Bìn , tỉn  Vĩn  Lon .   

T  cơ sở trên có căn cứ xác địn  c iếc xe t u c quyền sở  ữu của bị cáo. 

C iếc xe k ôn  liên quan p ạm t i, H i đồn  xét xử xét  iao trả c o bị cáo c iếc 

xe mô tô biển số 64B2 – 047.15.  

 [5]. Trác  n iệm dân sự: 

Bị cáo đã t ỏa thuận bồi t ư ng xong cho bị hại số tiền 3.500.000 đồng, bị 

 ại không yêu cầu bồi t ư ng gì thêm nên H i đồn  xét xử không xem xét  iải 

quyết.  

B  T ái T ị Hạn  N k ôn  yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 3.500.000 đồng 

nên H i đồn  xét xử k ôn  xem xét  iải quyết. 
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[6] Về án p í: Bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy địn  của 

p áp luật. 

[7] Về các vấn đề k ác:  

Đối với bị  ại N uyễn T an  V đã có   n  vi dùn  ốn  tuýp sắt v  dao l  

 un  k í n uy  iểm đán  v  đâm bị cáo T ái N ọc C  ây t ươn  tíc , tỷ lệ tổn 

t ươn  cơ t ể l  03%. Tuy n iên, bị cáo C có đơn k ôn  yêu cầu xử lý  ìn  sự 

đối với V nên Cơ quan Cản  sát điều tra – Côn  an tỉn  An Gian  k ôn  quy kết 

trác  n iệm  ìn  sự đối với V m  c uyển xử p ạt vi p ạm   n  c ín  l  có căn 

cứ. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo T ái N ọc C p ạm t i “Cố ý  ây t ươn  tíc ”. 

Căn cứ điểm d, đ k oản 2 Điều 134; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; 

Điều 38, Điều 53 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2025: Xử 

p ạt bị cáo T ái N ọc C 03 (Ba) năm tù. T  i  ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù được 

tín  t  n  y bị cáo bị tạm  iữ, tạm  iam n  y 07/3/2025.   

Căn cứ k oản 1 Điều 46, Điều 47, Điều 48 của B  luật Hìn  sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sun  năm 2025; Điều 106 của B  luật Tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sun  năm 2025 

Tịc  t u tiêu  ủy vật c ứn   ồm: 

- 01 dao T ái Lan d i 21.5 cm, cán dao bằn  n ựa màu vàng dài 10.5 cm, 

lưỡi dao bằn  kim loại m u trắn , sắc bén m t cạn , mũi dao n ọn, đã qua sử 

dụn .  

- 01 cán dao Thái Lan bằn  n ựa m u v n  d i 10.5cm; 01 lưỡi dao bằn  

kim loại m u trắn  d i 11cm, sắc bén m t cạn , mũi dao n ọn, đã qua sử dụn . 

- 01 t an  kim loại tròn m u trắn , d i 61.7 cm, đư n  kín  03 cm, m t 

đầu có   n 02 t an  sắt, đã qua sử dụn .   

- 01 thanh kim loại tròn m u trắn , d i 36 cm, đư n  kín  2.5 cm, đã qua 

sử dụn . 

- 01 cục bê tôn   ìn  c ữ n ật, kíc  t ước (18 x 15) cm, bị vỡ m t cạn , 

đã qua sử dụn . 

- 01 áo n ắn tay m u xan , n ực áo bên trái có vết rác  d i 02 cm, đã qua 

sử dụn . 
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- 01 quần d i m u đen, đã qua sử dụn .  

- 01 áo t un năm n ắn tay m u đen, cổ tròn, p ần t ân áo bị cắt r i, mặt 

trước bên p ải áo có vết t ủn , kíc  t ước (01 x 02) cm, p ần  ôn  p ải áo có 

vết t ủn , kíc  t ước (02 x 2.5) cm, đã qua sử dụn . 

- 01 quần Jean d i m u xanh, đã qua sử dụn . 

Giao trả c o bị cáo T ái N ọc C 01 xe mô tô n ãn  iệu LISOHAKA, m u 

xan , số k un : 021420, số máy: MG200021420, biển số 64B2 – 047.15, số loại 

100, đã qua sử dụn . 

Đặc điểm tan  vật n ư biên bản  iao n ận vật c ứn , t i sản ngày 

12/9/2025  iữa Cơ quan Cản  sát điều tra Công an tỉn  An Gian  và Phòng Thi 

  n  án dân sự k u vực 13 – An Giang.    

           Căn cứ Điều 135, Điều 136 của B  luật Tố tụn   ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sun  năm 2025; N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 n  y 30 t án  12 năm 

2016 của Ủy ban T ư n  vụ Quốc   i quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, 

n p, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tòa án: Bu c bị cáo T ái N ọc C p ải 

c ịu 200.000 đồn  (Hai trăm n  n đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

          Trư n   ợp bản án, quyết địn  được t i   n  t eo quy địn  tại Điều 2 của 

Luật T i   n  án dân sự t ì n ư i được t i   n  án dân sự, n ư i p ải t i   n  

án dân sự có quyền t oả t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự n uyện 

t i   n  án  oặc bị cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 v  9 

của Luật T i   n  án dân sự; t  i  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo quy địn  

tại Điều 30 của Luật T i   n  án dân sự.     

          Bị cáo, bị  ại, n ư i có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại 

phiên toà có quyền k án  cáo bản án tron  t  i  ạn 15 n  y, kể t  n  y tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án n ân dân tỉn  An Gian ; 

- Sở Tư p áp tỉn  An Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉn  An Giang; 

- Công an tỉn  An Giang; 

- Viện KSND k u vực 13 – An Giang; 

- Phòng THADS k u vực 13 – An Giang; 

- Trại tạm  iam Côn  an tỉn  An Gian ; 

- Phân trại tạm  iam k u vực C âu Đốc; 

- T i   n  án  ìn  sự; 

- N ữn  n ư i t am  ia tố tụn ;  

- Lưu: Hồ sơ vụ án, văn p òn . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 
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